
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0463161001 Hồ Quốc Anh 09/12/97 9 7 2 3.7 4.7 6 5.4

2 0463161002 Trần Công Anh 27/04/98 10 10 8 8.7 8.9 7 8.0

3 0463161003 Trần Văn Anh 09/04/98 10 10 0 3.3 4.7 8 6.3

4 0463161004 Võ Văn Ánh 26/03/97 6 7 1 3.0 3.6 6 4.8

5 0463161005 Nguyễn Thiên Ân 06/08/95 9 7 4 5.0 5.8 8 6.9

6 0463161006 Lê Trần Thiên Bảo 05/07/98 6 7 9 8.3 7.9 8 7.9

7 0463161009 Phạm Nhật Bình 12/12/98 7 7 2 3.7 4.3 6 5.2

8 0463161011 Nguyễn Văn Da 11/06/98 7 7 0 2.3 3.3 6 4.6

9 0463161013 Lê Duy Dũng 10/01/98 8 5 3 3.7 4.5 5 4.8

10 0463161017 Lê Hồng Đức 06/09/98 6 7 2 3.7 4.1 6 5.1

11 0463161018 Lê Hoàng Hải 11/06/98 7 7 4 5.0 5.4 7 6.2

12 0463161019 Nguyễn Xuân Hải 24/10/98 9 7 3 4.3 5.3 5 5.1

13 0463161022 Nhan Trung Hiếu 02/06/98 8 8 8 8.0 8.0 9 8.5

14 0463161023 Phan Ngọc Hiếu 14/01/98 10 10 6 7.3 7.9 8 7.9

15 0463161025 Nguyễn Trần Khang 18/08/98 8 7 2 3.7 4.5 7 5.8

16 0463161026 Phạm Hoàng Khang 28/05/97 6 5 1 2.3 3.1 7 5.0

17 0463161027 Lê Hoàng Linh 06/12/95 8 6 2 3.3 4.3 8 6.1

18 0463161029 Bùi Vương Hoàng Minh 19/04/97 8 7 3 4.3 5.1 6 5.5

19 0463161030 Lê Huỳnh Thông Minh 04/09/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

20 0463161033 Đào Minh Nhật 06/04/98 10 9 2 4.3 5.5 6 5.7

21 0463161034 Lưu Hiệp Phát 04/01/98 8 6 0 2.0 3.2 6 4.6

22 0463161036 Lê Hoàng Phúc 20/08/98 8 8 5 6.0 6.4 8 7.2

23 0463161039 Nguyễn Vũ Minh Quân 21/04/98 10 7 6 6.3 7.1 7 7.0

24 0463161041 Phạm Ngọc Tài 19/08/98 7 5 2 3.0 3.8 5 4.4

25 0463161043 Huỳnh Khắc Thanh 13/07/98 6 5 2 3.0 3.6 6 4.8

26 0463161044 Châu Văn Thành 20/02/97 8 8 7 7.3 7.5 7 7.2

27 0463161045 Nguyễn Tiến Thành 27/06/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

28 0463161046 Nguyễn Văn Thành 22/03/98 7 7 2 3.7 4.3 2 3.2

29 0463161047 Nguyễn Văn Tho 25/05/98 9 9 8 8.3 8.5 6 7.2

30 0463161048 Đỗ Hoàng Thông 15/10/98 8 6 4 4.7 5.3 7 6.2

31 0463161049 Lê Công Tiến 11/08/95 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

32 0463161050 Lê Quang Toàn 04/07/97 7 7 4 5.0 5.4 2 3.7

33 0463161052 Nguyễn Thành Trung 20/04/96 10 7 7 7.0 7.6 7 7.3

34 0463161054 Trần Văn Vinh 08/06/97 7 5 1 2.3 3.3 7 5.1

35 0463161055 Dương Tấn Vũ 05/03/98 10 8 8 8.0 8.4 8 8.2

ĐIỂM THI LẦN 1 MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LỚP CĐN HÀN 16. 

Sinh viên khiếu nại điểm gọi trực tiếp T.Trí theo số đt 0979076 267. Thời gian khiếu nại điểm 

sáng thứ 2 ngày 10/07/2017 tại F5.5 đến 4h chiều. SAU THỜI GIAN TRÊN, SINH VIÊN 

KHIẾU NẠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. Lịch thi lại Tuần 46 - CN (16/07/17) - 7h20 . 

SINH VIÊN XEM LỊCH THI LẠI TẠI F5.5. Lưu ý: Sinh viên chủ động đóng tiền thi lại tại 

phòng tài chính kế toán trước thứ 5 ngày 13/07/2017.                 


